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Mở đầu
Cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu hiện đang đi vào giai đoạn đỉnh điểm như hiện nay đã và đang có tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam, qua hai kênh chính là xuất khẩu (bao gồm xuất khẩu hàng hóa, lao động và xuất khẩu tại chỗ là du lịch) và đầu tư trực tiếp nước ngoài, chưa kể đến các kênh khác như kiều hối hay đầu tư gián tiếp. Những thông tin cập nhật cho thấy tình trạng mất việc làm có xu hướng gia tăng nhanh trong các doanh nghiệp xuất khẩu sử dụng nhiều lao động như giày da, dệt may, chế biến thủy sản, chế biến gỗ, hay tại các làng nghề với nhiều lao động không có đăng ký đến từ các địa phương khác. Một số phân tích chỉ ra nếu tình trạng mất việc làm chạm ngưỡng nhạy cảm có thể đẩy sự suy giảm kinh tế vào vòng xoáy luẩn quẩn: giảm việc làm dẫn đến giảm thu nhập, điều này dẫn đến giảm chi tiêu làm cho cầu yếu đi, dẫn đến nhiều doanh nghiệp phải tiếp tục cắt giảm sản xuất dẫn đến việc làm tiếp tục bị cắt giảm.  
Trong bối cảnh đó, mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là duy trì việc làm nhằm đảo ngược vòng xoáy luẩn quẩn của suy giảm kinh tế, và việc Chính phủ nhanh chóng đưa vào thực hiện gói kích cầu đầu tiên là rất cần thiết và kịp thời. Tuy nhiên, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách, thâm hụt vãng lai cũng như lạm phát gần đây ở Việt Nam rất cao, các chính sách kích cầu cũng cần chú ý đến tiêu chí hiệu quả, tức là làm sao có thể duy trì nhiều việc làm nhất với lạm phát và mất cân đối vĩ mô ở mức thấp nhất có thể. Để thiết kế được những chính sách phù hợp như vậy, cần có được những thông tin về mức độ tác động của cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay đến doanh nghiệp và người lao động ở Việt Nam, khả năng chịu đựng và đối sách của họ nếu cuộc khủng hoảng chưa thể kết thúc sớm, hệ thống an sinh xã hội chính thức và phi chính thức tại các địa bàn có nhiều người bị tác động ảnh hưởng v.v… Trong bối cảnh thiếu những thông tin phù hợp và được cập nhật tương đối thường xuyên, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Ngân hàng thế giới và Oxfam Anh cùng phối hợp thực hiện khảo sát nhanh để thu thập những thông tin mới nhất về tác động của cuộc khủng hoảng đến doanh nghiệp và người lao động nhằm cung cấp kịp thời cho các cơ quan hoạch định chính sách và bổ trợ cho thông tin và số liệu của Tổng cục thống kê và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 
Báo cáo này tóm tắt những kết quả nghiên cứu khảo sát nhanh được tiến hành tại Hà Nội. Nhóm nghiên cứu đang tiếp tục triển khai trên các địa bàn khác và sẽ có những báo cáo cập nhật kết quả nghiên cứu ngay sau khi khảo sát nhanh tại mỗi địa bàn kết thúc. 

Phương pháp
Đây là cuộc khảo sát nhanh mang tính định tính được tiến hành vào cuối tháng 2/2009 tại Hà Nội, thông qua các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc và thảo luận nhóm sử dụng một số công cụ đánh giá nhanh PRA như đường thời gian và bài tập xếp hạng. Tổng cộng có 105 người tham gia vào cuộc khảo sát, gồm người lao động thuộc khu vực phi chính thức (đứng chờ việc theo ngày tại 5 điểm “chợ lao động” ở Hà Nội), người lao động và chủ doanh nghiệp làng nghề (tại 2 làng nghề nổi tiếng gần Hà Nội là làng gốm sứ Bát Tràng và làng sơn mài Hạ Thái), công nhân nhập cư thuộc khu vực chính thức và các nhà quản lý doanh nghiệp (gần khu công nghiệp Bắc Thăng Long-TLIP): 
· Khu vực phi chính thức: tiến hành 3 thảo luận nhóm với 16 người lao động chờ việc theo ngày (trong đó có 3 nữ), và phỏng vấn 9 người lao động (trong đó có 6 nữ). 

· Làng nghề: phỏng vấn 29 chủ cơ sở làng nghề (gồm 12 doanh nghiệp và hợp tác xã, 17 cơ sở sản xuất qui mô hộ gia đình), 12 người lao động (trong đó có 4 nữ), 6 cán bộ xã, thôn và hiệp hội làng nghề.
· Khu vực chính thức: phỏng vấn đại diện công ty quản lý khu công nghiệp Bắc Thăng Long, 4 người quản lý doanh nghiệp, 23 công nhân (trong đó có 18 nữ), 2 cán bộ xã và thôn, 2 chủ nhà trọ quanh khu công nghiệp, và đại diện trường dạy nghề cho công nhân.
Các phát hiện chính
Chung: Khảo sát nhanh này cho thấy người lao động nhập cư đang đối mặt với tình trạng giảm thu nhập, nhiều người lao động nhập cư tại các làng nghề và khu công nghiệp được khảo sát đang quay lại quê nhà. Họ và làng quê họ, nơi đã từng hưởng lợi từ tiền gửi về do làm thuê, đang gánh chịu nhiều nhất những tác động trước mắt của khủng hoảng kinh tế. Xu thế và hướng đi của lao động di cư trong nước và mối liên kết nông thôn - thành thị là những chỉ số quan trọng cần được sử dụng để tiếp tục theo dõi tác động xã hội của khủng hoảng kinh tế trong thời gian tới.
Khu vực lao động phi chính thức: những người làm thuê ngày ở ‘chợ lao động’ đang đối mặt với việc giảm thu nhập và không đủ việc làm.
Thu nhập của những người làm thuê theo ngày trong thành phố đang bị giảm sút, do có ít việc hơn so với 1 năm trước đây, nhất là công việc trong lĩnh vực xây dựng vốn trước đây là nguồn việc chính của họ. Hơn nữa, có thêm sự cạnh tranh từ các công ty dịch vụ làm các công việc vệ sinh nhà cửa, vận chuyển đồ đạc, bốc xếp hàng hóa cũng làm giảm cơ hội có việc làm của người lao động trong đó có phụ nữ. 
· Những người lao động đã làm ở các “chợ lao động” tại Hà Nội từ nhiều năm nay cho biết tiền công ngày tại thời điểm cuối 2008 đã tăng 10-20% so với thời điểm cuối 2007 do tăng giá cả sinh hoạt. Tuy nhiên, tính trung bình số ngày có việc làm trong tháng đã giảm khoảng 50% trong cùng giai đoạn. Người lao động được phỏng vấn cho biết nếu trong năm 2007 họ có thể có việc làm 20 ngày/tháng thì đến cuối 2008 họ chỉ có việc làm khoảng 10 ngày/tháng, trong đó số ngày làm các công việc xây dựng giảm khoảng 70%, các công việc khác như khuân vác, chuyển đồ, thu dọn vệ sinh… giảm khoảng 30%. Tiền tiết kiệm hàng tháng trung bình giảm khoảng 30-50% trong 1 năm qua. Một số người lao động cho biết từ sau Tết năm nay đến giờ họ không nhận được công việc xây dựng nào, do đó thiếu tiền để trả cho các chi phí cuộc sống tối thiểu tại thành phố. 
· Giảm thu nhập và giảm khoản tiền gửi về nhà, cộng thêm chi phí cuộc sống gia tăng, đã ảnh hưởng tiêu cực đến chi tiêu hàng ngày của gia đình họ, có nguy cơ ảnh hưởng đến việc học hành của con cái ở quê nhà. Một chị phụ nữ quê ở huyện Phúc Thọ (Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội) đang đứng chờ việc cho biết “Đồng tiền bây giờ mất giá. Tết năm ngoái giá gạo chỉ 5 – 7 nghìn đồng mà nay đã tăng hơn 10.000 đồng/1 cân. Khó khăn nhất là tầm vừa ra Tết, không có tiền, ít việc… Bình thường thì một tháng mua thịt khoảng 3-4 lần. Nhưng ra Tết đến giờ không có việc mấy nên con cũng chưa được bữa thịt nào. Tiền đi làm về được ít chỉ đủ mua cho con ít đậu ăn, rồi mua thêm ít mỡ, đun lên lấy nước xào rau, rán đậu, còn tép mỡ để cho con ăn cũng được…”. Một phụ nữ khác quê ở Nghệ An, ra Hà Nội chờ việc cùng với chồng, giải thích thêm “Nếu hai vợ chồng không có dư tiền để gửi về gia đình như tình trạng từ ngày 10 Tết đến nay thì có nhiều khả năng đứa con thứ hai cũng phải nghỉ học để lên đây đi giúp việc cho hộ gia đình nào đó để cầm cự nuôi hai đứa nhỏ học tiếp”.
· Mặc dù vậy, người lao động công nhật chưa bị thất nghiệp hoàn toàn, nhờ vào sự giúp đỡ nhau của những người cùng cảnh (nhờ có mối quan hệ xã hội rộng). Họ thường đi làm theo nhóm những người cùng quê, sẵn sàng nhận việc để nhiều người cùng làm và chia đều tiền công (kể cả khi thu nhập mỗi người sẽ ít đi). Họ có thể vay mượn nhau những khoản tiền nhỏ lúc khó khăn không có việc.

· Trong giai đoạn khó khăn, việc phân biệt loại công việc theo giới tính không thể hiện rõ. Phụ nữ cũng tham gia làm một số việc ‘nặng’ thường do nam giới làm, và ngược lại. Trong một nhóm lao động thường có cả nam và nữ, và họ chia tiền đều nhau sau khi xong việc. Tuy nhiên, tác động giới khác nhau chưa được tìm hiểu kỹ do giới hạn của cuộc khảo sát nhanh. 

· Khảo sát tại 5 “chợ lao động” chính tại Hà nội cho thấy khoảng 70% người lao động là người đứng tuổi đã có gia đình đến từ những vùng nông thôn nghèo, học vấn và tay nghề thấp. Họ là người kiếm tiên chính cho gia đình. Làm công việc chân tay ở “chợ lao động” là lựa chọn chính của họ để kiếm thêm thu nhập trong thời gian nông nhàn. Do vậy, họ sẽ tiếp tục bám trụ lại thành phố, kể cả thu nhập và tiết kiệm giảm hơn trước do tác động của khủng hoảng kinh tế. Một bác nam giới đứng chờ việc ở chợ Bưởi cho biết ““Chúng tôi là thu nhập chính của gia đình, ở nhà vợ con chỉ chăn nuôi 2-3 con heo, bán được có vài trăm nghìn… còn chủ yếu vẫn phụ thuộc tiền của chồng gửi về nhà. Thế nên việc ít tiền hay nhiều tiền cũng phải làm thôi. Một số người có thể ở nhà một thời gian rồi lại ra thành phố tìm việc. Một nam lao động khác ở chợ Bưởi giải thích ““trình độ hạn chế, đất ruộng ít, không có nghề nghiệp thì chỉ còn cách bám vào công việc này thôi, chứ về nhà thì biết làm gì. Giờ về quê thì chỉ ngồi nhìn nhau, lấy tiền đâu để sống”.
· Khoảng 30 % còn lại là thanh niên trẻ chưa lập gia đình (có một số sinh viên), họ làm công việc tạm thời này để kiếm một số tiền tiết kiệm đi tìm cơ hội học nghề, kiếm việc khác tốt hơn hoặc đi miền Nam. Tình hình khủng hoảng kinh tế hiện tại khiến cho chiến lược kiếm sống này có thể khó thực hiện được.

· Một số lao động chờ việc có thể kiếm nhiều việc hơn những người khác trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay. Những người lao động tham gia thảo luận nhóm cho biết một số người đứng chờ việc “chuyên nghiệp” có mang theo xe máy và có cả điện thoại di động (dù là đồ cũ giá trị thấp) có cơ hội nhận nhiều việc hơn từ những mối khách hàng quen hoặc đến nhà chủ thuê việc nhanh hơn những người khác đi xe đạp hoặc đi bộ.
Làng nghề: người lao động nhập cư làm thuê mất việc
· Các làng nghề khảo sát phụ thuộc nhiều vào đơn hàng xuất khẩu. Làng nghề đang gặp phải khó khăn lớn, khi các đơn hàng xuất khẩu giảm đột ngột từ cuối năm 2008.  Thông tin từ các cuộc phỏng vấn lãnh đạo xã, thôn và các chủ doanh nghiệp tại hai làng nghề nổi tiếng Bát Tràng và Hạ Thái cho thấy khoảng 70-80% doanh thu của làng nghề là từ thị trường xuất khẩu. Doanh thu bán hàng của Hạ Thái năm 2008 ước tính đã giảm 35-40% so với năm 2007; doanh thu của Bát Tràng theo số liệu xã nắm được cũng giảm khoảng 30% (từ 226 tỷ đồng 2007 xuống 175 tỷ đồng năm 2008). Hiện tại chưa có tín hiệu sáng sủa nào về các đơn đặt hàng mới từ các hội chợ ở nước ngoài đầu năm 2009. Tinh hình này sẽ tiếp tục kéo dài, it nhất là đến giữa năm 2009 khi có các hội chợ mới. Nhu cầu nội địa cũng giảm sút từ năm 2008.
· Nhu cầu giảm đột ngột dẫn đến tác động lan truyền từ các công ty thương mại đến các doanh nghiệp làng nghề, các hộ làm nghề, đến các nhà cung cấp đầu vào và người lao động làm thuê. Do đó, chuỗi tác động “đôminô” đến thu nhập và việc làm tại các làng nghề được dự đoán là lớn. 
· Tuy nhiên, tác động trước mắt dễ nhìn thấy nhất hiện nay là hầu hết chủ cơ sở làng nghề cắt giảm sản xuất, và hạn chế tuyển lao động nhập cư là những người thường làm những công việc đơn giản trong qui trình sản xuất các đơn hàng lớn. Thay vào đó họ cố gắng duy trì số ít lao động có tay nghề để làm các mẫu sản phẩm (mới) để trưng bày và sẵn sàng gửi đi các hội chợ ở nước ngoài để chào hàng. Chủ tịch hiệp hội làng nghề gốm sứ Bát Tràng cho biết vào thời điểm hưng thịnh cách đây 3-4 năm, các nhà sản xuất ở Bát Tràng thuê gần 10 nghìn lao động (trong đó khoảng 60% là phụ nữ) đến từ các tỉnh lân cận; từ sau Tết đầu năm 2009 số lao động nhập cư làm thuê này đã giảm đi 60%. Tương tự, lãnh đạo xã của làng nghề Hạ Thái nhận xét các nhà làm sơn mài thường thuê khoảng 400 lao động đến từ các xã lân cận, nhưng gần như không còn thuê ai nữa kể từ sau Tết năm nay đến giờ. Người lao động từ nơi khác đến làng nghề làm thuê theo thời vụ và công việc ngắn hạn (không có hợp đồng lao động chính thức), nên khi hết việc họ lại quay về quê nhà không có chế độ hỗ trợ gì từ các nhà sản xuất. 
· Tính linh hoạt của các nhà sản xuất tại hai làng nghề khảo sát trong việc điều chỉnh qui mô sản xuất, vẫn còn những khoản tiết kiệm từ trước và không bị lệ thuộc nhiều vào nguồn tín dụng chính thức khiến cho họ ít bị tổn thương hơn so với dự đoán trước sự sụt giảm mạnh về nhu cầu. Các tác động tiếp theo tại các làng nghề, như việc suy giảm mức sống cơ bản của hộ gia đình (về chi tiêu hàng ngày, học hành của con cái, chăm sóc sức khỏe…) vẫn chưa xảy ra trong giai đoạn đầu của khủng hoảng kinh tế hiện nay; mặc dù các nhu cầu “xa xỉ” hơn như xây dựng nhà cửa, mua sắm đồ điện tử hay đồ gỗ, đi du lịch… đã bị cắt giảm nhiều. Thực tế hiện nay, nhóm nghiên cứu không nhận được lời phàn nàn nào từ những công nhân làm thuê về việc các chủ doanh nghiệp làng nghề phải chậm trả lương hàng tháng. 
· Các cơ sở làng nghề qui mô nhỏ dường như gặp ít khó khăn hơn so với các doanh nghiệp lớn khi đơn hàng xuất khẩu sụt giảm mạnh. Lý do là các cơ sở nhỏ qui mô hộ gia đình linh hoạt hơn, ít bị đọng vốn đầu tư vào thiết bị, phòng trưng bày và nhà xưởng, có khả năng đa dạng hóa nguồn thu nhập và có thể nhanh chóng cải tiến mẫu mã để phục vụ các thị trường ‘ngách’ trong nước. 
Tại hai làng nghề khảo sát, có những câu chuyện về những doanh nghiệp lớn đã đầu tư mạnh vào thiết bị và nhà xưởng trong 2 năm qua, nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ, một trong những nhà sản xuất thuộc nhóm đi đầu ở Bát Tràng đã vay tiền ngân hàng thương mại để xây dựng một lò đốt theo kiểu mới dùng than hóa khí trong năm 2007. Tuy nhiên, giá loại than đặc chủng này đã tăng chóng mặt, từ 800 nghìn đồng/tấn ở thời điểm giữa năm 2007 tăng lên 4,5 triệu đồng/tấn vào đầu năm 2008. Nhà sản xuất này đã phải phá dỡ lò nung vừa xây dựng để bán sắt vụn được có 500 triệu đồng, và hiện đang phải gánh khoản nợ ngân hàng lên đến 1,5 tỷ đồng. Tương tự, một công ty sản xuất hàng sơn mài lớn ở Hạ Thái đã đầu tư gần 1,3 tỷ đồng vào 3000 m2 nhà xưởng trong năm 2008. Hiện nay công ty này đang thiếu vốn lưu động để duy trì sản xuất trong bối cảnh không còn đơn hàng xuất khẩu từ sau Tết năm nay.
Ngược lại, một số ít cơ sở sản xuất ở Bát Tràng vẫn có thể duy trì sản xuất do họ tập trung vào các thị trường ‘ngách’ trong nước, ví dụ như cung cấp các sản phẩm gốm sứ cho việc tu bổ và xây dựng các đền chùa và bảo tàng, hoặc làm các sản phẩm gốm mỹ nghệ đơn chiếc cho các nhà sưu tập. 
· Tại làng nghề còn có đất sản xuất nông nghiệp như sơn mài Hạ Thái, trước đây các hộ gia đình tập trung vào làm nghề, do đó thuê lao động nhập cư làm các công việc đồng áng. Hiện nay nhu cầu sụt giảm mạnh nên hộ gia đình làm nghề lại quay lại tự làm ruộng và không thuê lao động bên ngoài nữa. Riêng làng nghề Hạ Thái trước đây thường thuê khoảng 100 lao động đến chủ yếu từ tỉnh Thanh Hóa để làm ruộng khi vào mùa vụ; nhưng hiện nay người dân Hạ Thái tự làm ruộng và hầu như không thuê ngoài nữa.

· Tác động cũng có sự khác biệt giữa các làng nghề. Bát Tràng gặp rủi ro lớn hơn do có sự tập trung các cơ sở sản xuất và không có đất nông nghiệp; so với Hạ Thái có điều kiện đa dạng hóa thu nhập hơn (làm sơn mài, làm đồ vàng mã, làm ruộng).
· Tuy nhiên, cú sốc về cầu sẽ làm trầm trọng thêm các khó khăn tồn tại từ trước đến nay tại các làng nghề ở các cấp độ khác nhau, như cơ sở hạ tầng kém, ô nhiễm môi trường, giá nguyên nhiên liệu tăng trong khi giá đầu ra không tăng hoặc thậm chí giảm, nhu cầu bão hòa với một số loại sản phẩm truyền thống, gặp cạnh tranh mạnh trong khi kỹ năng kinh doanh và marketing còn hạn chế (ví dụ khó cạnh tranh với hàng sứ gia dụng nhập khẩu từ Trung quốc), thiếu vốn đầu tư nâng cấp thiết bị nhà xưởng… Nhiều cơ sở sản xuất đã gặp khó khăn thậm chí có cơ sở phải đóng cửa trước khi có tác động khủng hoảng kinh tế. Chẳng hạn tại Bát Tràng, số lượng cơ sở gồm sứ đã giảm từ 1200 năm 2004 xuống còn 970 năm 2007 và còn 800 vào cuối năm 2008. Các hợp tác xã tại làng nghề, chẳng hạn như hợp tác xã Hợp Lực và Song Cường tại Bát Tràng, dường như bị tổn thương nhiều nhất do không vượt qua được các khó khăn cố hữu nêu trên. Lượng hàng xuất đi của HTX Hợp Lực đã giảm mạnh từ 3-4 container một tháng giai đoạn đầu 2008 trở về trước còn 1 container thậm chí là không xuất được; số nhân công của HTX này đã giảm từ 100 trước đây nay còn 7 người.
· Tất cả các doanh nghiệp làng nghề được phỏng vấn đều nhận thấy họ khó có thể tiếp cận gói kích cầu của Chính phủ về trợ cấp lãi suất tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp. Họ cho rằng lý do chính là các doanh nghiệp không có kế hoạch đầu tư trong lúc khó khăn hiện nay, và họ thường giao dịch theo cách phi chính thức nên không có đủ các giấy tờ để chứng minh với ngân hàng. Đáng lưu ý là các mối quan hệ hợp tác ngang giữa các doanh nghiệp làng nghề còn yếu, và hầu hết doanh nghiệp được phỏng vấn đều không đánh giá cao vai trò của hiệp hội làng nghề trong việc giúp họ khắc phục các khó khăn hiện nay.
Khu vực chính thức: công nhân nhập cư gặp khó khăn do bị giảm thu nhập và mất việc làm
· Nhiều doanh nghiệp định hướng xuất khẩu bị giảm doanh thu. Mặc dù không đến mức dừng hẳn đơn hàng dẫn đến ngừng sản xuất, nhưng có bằng chứng cho thấy số lượng đơn hàng xuất khẩu đã giảm mạnh. Do đó, sản lượng và doanh số của các doanh nghiệp FDI này giảm mạnh, một số trường hợp doanh số giảm 30-40% (Nissin), hoặc thậm chí giảm 50% (Inoac). Đại diện công ty quản lý khu công nghiệp Thăng Long nhận xét hầu hết trong số 67 nhà máy trong khu công nghiệp phải cắt giảm sản xuất (chỉ có 1-2 nhà máy công nghệ cao là vẫn tăng sản xuất). Tình trạng cắt giảm sản xuất trong KCN Thăng Long thể hiện rõ ở khối lượng tiêu thụ nước công nghiệp đã giảm khoảng 30-40%; và bản thân công ty quản lý KCN Thăng Long cũng gặp khó khăn do nhiều khách hàng thuê lại đất trong KCN muốn điều chỉnh lại tiến độ thanh toán, thay vì thanh toán tiền thuê đất trước hàng năm hoặc hơn thì nay thanh toán theo từng tháng.

· Các doanh nghiệp gặp khó khăn về giảm doanh thu phải cắt giảm chi phí lao động bằng cách giảm số công nhân và giảm thời gian làm việc (cho công nhân tạm thời nghỉ luân phiên hưởng 70% lương cơ bản). Đại diện công ty quản lý KCN cho biết trong số 50.000 chỗ làm trong KCN đã có khoảng 3000 chỗ làm bị cắt giảm; và nhu cầu tuyển dụng mới gần như đóng băng. Tuy nhiên, dường như số lượng việc làm cắt giảm trong KCN Thăng Long trên thực tế còn lớn hơn. Theo VNExpress (2009), nhiều công ty lớn trong KCN thăng Long đã cắt giảm hàng loạt nhân công, “Panasonic thông báo cắt giảm đợt đầu 500 chỗ làm trong nhà máy sản xuất đĩa quang. Công ty Nissei khuyến khích công nhân tự nguyện chấm dứt hợp đồng do thiếu đơn hàng và đã giảm 1600 công nhân trước Tết. Cannon giảm 1200 chỗ làm. Sumimoto giảm 1500 chỗ làm vào tháng 12 và giảm 500 ngay sau Tết”. 

· Các công ty lớn, sử dụng nhiều lao động ở trong hoặc ở gần KCN Thăng Long đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, ô tô và các nhà thầu liên quan trước đây thường sử dụng vài ngàn công nhân trong mỗi nhà máy, nay phải cắt giảm số lượng lớn công nhân. Trong khi đó một số công ty công nghệ cao, có qui mô nhỏ hơn thường chọn cách cho công nhân nghỉ luân phiên hưởng 70% lương vì chi phí tuyển dụng và đào tạo công nhân ở các doanh nghiệp này khá cao. Các doanh nghiệp này có thể đối phó với khủng hoảng hiện nay bằng cách duy trì sản xuất đưa vào kho dự trữ, cho công nhân dọn dẹp làm sạch nhà máy và đào tạo thêm cho công nhân.
· Các doanh nghiệp FDI trong KCN thường chọn cách khuyến khích công nhân “tự nguyện nghỉ việc” thay vì “sa thải”. Vì việc sa thải công nhân phải tuân theo một qui trình chặt chẽ qui định trong Bộ luật Lao động và có thể ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Thực tế, đại diện công ty quản lý KCN Thằng Long nhận xét hầu như không có trường hợp nào trong số 3000 công nhân đã nghỉ việc theo báo cáo là thuộc trường hợp “sa thải”. 

· Các doanh nghiệp FDI nhìn chung tuân theo các điều khoản hợp đồng lao động và các khoản hỗ trợ chấm dứt hợp đồng theo luật định. Một số công ty còn khuyến khích công nhân tự nguyện viết đơn nghỉ việc bằng cách thưởng thêm phụ cấp nghỉ việc bằng 1-2 tháng lương. Thực tế, các công nhân được phỏng vấn cho biết các nhà quản lý doanh nghiệp khi giảm số công nhân thường thực hiện bằng cách phân loại công nhân thành nhiều nhóm và có thể tìm nhiều cách hợp lệ (ví dụ, sức khỏe không đảm bảo, năng suất thấp, vi phạm nội qui lao động…) để chấm dứt hợp đồng lao động của những công nhân dư thừa. Các công nhân mới vào làm việc dễ có nguy cơ nghỉ việc nhất, vì công ty chỉ đơn giản là thông báo không kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc không tiếp tục sử dụng lao động sau khi hết hợp đồng thử việc. Một số công nhân cũng phản ánh rằng nhiều doanh nghiệp trong KCN nay chọn cách ký hợp đồng ngắn hạn (ví dụ, từ 3-6 tháng) để linh hoạt hơn trong việc cắt giảm công nhân khi cần thiết.
· Công nhân nhập cư chiếm đa số công nhân trong các khu công nghiệp, cụ thể là chiếm đến 70% trong tổng số 737.500 công nhân trong các khu công nghiệp và khu chế xuất ở Hà nội (theo Thời báo kinh tế Việt Nam, 2009). Do đó công nhân nhập cư là nhóm bị ảnh hưởng nhất của tình trạng giảm thu nhập và mất việc làm trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay.

· Công nhân nhập cư chịu tác động kép trong thời gian qua: trước tiên là tăng giá chi phí sinh hoạt trong năm 2008, từ thực phẩm đến giá thuê phòng trọ (mặc dù công ty có thể tăng lương hàng năm cho công nhân khoảng 10%, nhưng mức tăng này không đủ bù đắp mức làm phát gần 23% trong năm 2008); tiếp theo là giảm thu nhập và nguy cơ không có việc làm từ cuối năm 2008 đến nay. Làm tăng giờ tăng ca, cách chính để công nhân nhập cư tăng thu nhập, hầu như không thực hiện được tại hầu hết công ty kể từ cuối năm 2008. Tác động kép khiến cho công nhân nhập cư hầu như không còn tiền để dành và tiền gửi về cho gia đình. 
· Các công nhân nhập cư được phỏng vấn thuộc diện vẫn đang làm việc nhưng cho nghỉ luân phiên hưởng 70% lương cho biết, mặc dù hiện nay đã cố cắt giảm các khoản chi tiêu cá nhân họ rất khó có tiền tiết kiệm. Đối với công nhân là anh/chị lớn trong gia đình, đa số họ lo lằng không có tiền gửi về gia đình để góp thêm cho bố mẹ chu cấp cho các em của họ ăn học. Một số công nhân khác, thay vì gửi tiền về nhà, còn mượn tiền của gia đình hoặc bạn bè, thậm chí mang gạo từ quê lên để tiêu dùng trong lúc làm việc tại khu công nghiệp ở thời điểm khó khăn hiện nay. Một nữ công nhân đến từ tỉnh Vĩnh Phúc, đang làm việc trong KCN đã được 3 năm giãi bày về hoàn cảnh của mình “năm nay em được hưởng lương cơ bản 1,28 triệu đồng/tháng, có tăng so với mức lương 1,12 triệu năm ngoái. Đồng thời phụ cấp đi lại và phụ cấp trách nhiệm cũng có tăng một chút. Nhưng hiện tại em phải tạm thời nghỉ việc ở nhà 8 ngày trong 1 tháng hưởng 70% lương. Năm ngoái em có thể làm thêm giờ và làm thêm vào ngày nghỉ cuối tuần, nên còn để ra được 500-600 ngàn một tháng. Năm nay em phải trả 400 ngàn tiền thuê phòng, 100 ngàn tiền điện nước, tốn 300 ngàn tiền ăn hàng tháng, chưa kể tiền mua gạo và gaz để nấu ăn. Em thường mang gạo từ quê lên để tiết kiệm chi phí, nhưng năm nay ở quê em lúa cũng mất mùa. Hiện tại em không tiết kiệm được đồng nào hàng tháng”.
· Các công nhân vừa bị mất việc làm trong KCN nói rằng họ sẽ cố ở lại thêm ít ngày để thử tìm một công việc mới. Tuy nhiên, triển vọng kiếm được việc làm trong KCN hiện nay là rất hiếm hoi. Trong khi đó hầu như không công nhân nào có tiền để dành, ngoại trừ số tiền doanh nghiệp hỗ trợ khi chấm dứt hợp đồng, để có thể trụ lại lâu. Phương án cuối cùng của họ là quay về quê. Chỉ một số ít công nhân tìm được công việc tạm thời khác (ví dụ làm thợ sửa chữa, phụ giúp ở các cửa hàng uốc tóc, làm ở hàng ăn hoặc đưa cơm trưa…) để có tiền trang trải các chi phí thuê phòng trọ, thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày hoặc để trang trải chi phí đi học nghề thêm (tại trường cạnh khu công nghiệp). Một nữ công nhân quê ở tỉnh Ninh Bình, vừa mới nghỉ việc sau thời gian 3 tháng làm trong một công ty sản xuất hàng điện tử trong KCN Thăng Long cho biết “em làm trong nhà máy được 3 tháng, trong đó đã có 1 tháng nghỉ hưởng lương 70%. Công ty trước kia có 6000 công nhân, nay chỉ còn 3000 người. Công ty khuyến khích công nhân viết đơn tự nguyện xin nghỉ việc. Vì em là công nhân mới vào làm, sợ rằng sẽ bị cho nghỉ việc, nên em viết đơn tự nguyện nghỉ và được công ty trợ cấp nghỉ việc 2 tháng lương. Em về quê từ tháng 11 sau khi nghỉ việc, mới quay lại đây 1 tuần trước để xin việc làm. Em sẽ cố xin một việc làm ở đây, nếu không được thì em lại về quê”.
· Nữ công nhân nhập cư chiếm số đông trong lực lượng lao động tại các khu công nghiệp. Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam (2009), phụ nữ chiếm 60% trong tổng số 737.500 công nhân trong các KCN và KCX tại Hà Nội. Tuy nhiên, số lượng nữ công nhân còn phụ thuộc vào ngành nghề và tính chất công việc. Ví dụ trong các doanh nghiệp trong KCN Thăng Long lắp ráp hàng điện tử thì số nữ công nhân có thể chiếm đến 80-90% lực lượng công nhân, do đó nữ công nhân nhập cư sẽ chịu ảnh hưởng nhất do hậu quả của khủng hoảng kinh tế. Ngược lại, tại các nhà máy xe máy, hoặc nhà máy làm công việc tương đối nặng nhọc và độc hại hơn, thì số lượng nam công nhân đông hơn.
· Hiện có 2 khuynh hướng song song: các doanh nghiệp giảm số lao động, giảm số giờ làm và giảm tuyển mới để giảm chi phí lao động; và nhiều công nhân nhập cư bị giảm thu nhập, không chịu nổi chi phí sinh hoạt thành phố và không có tiền gửi về nhà, tự nguyện xin nghỉ việc và về quê. Do đó, cũng không dễ cho doanh nghiệp nào muốn tuyển nhiều lao động làm các công việc đơn giản với mức lương thấp. 

· Tác động đến địa phương xung quanh khu công nghiệp cũng khá rõ ràng, vì nhiều hộ gia đình đã bỏ nhiều tiền để xây nhà trọ nhưng hiện nay số người thuê giảm kể cả khi đã giảm bớt tiền thuê phòng trọ chút ít so với trước. Ví dụ, tại xã Võng La gần KCN Thăng Long đã dành 60% diện tích đất để phát triển KCN. Kinh tế địa phương được chuyển đổi theo hướng dịch vụ phục vụ công nhân KCN. Khoảng 200 nhà trong xã đã dùng tiền được đền bù khi thu hồi (mức đền bù 65 triệu đồng/sào 360m2) để xây nhà trọ cho thuê. Hiện nay các chủ nhà trọ đang gặp khó khăn do nhu cầu thuê phòng giảm. Nhiều nhà trọ còn 50-70% số phòng trống dù đã giảm giá thuê. Một chủ nhà trọ tại làng Sáp Mai, xã Võng La cho biết “Tôi sai lầm xây nhà trọ 5 phòng này năm ngoái. Tôi xây hết 90 triệu đồng, từ tiền đền bù 3 sào ruộng để mở rộng KCN. Từ sau Tết đến giờ chỉ có người thuê 2-3 phòng mặc dù tôi đã giảm tiền thuê phòng từ 400 nghìn 1 tháng xuống 350 nghìn. Thu tiền thuê phòng không ổn định, được dưới 1 triệu một tháng thì không biết bao giờ tôi mới thu hồi được vốn?” 
· Ngoài ra, các dịch vụ kèm theo ở địa phương phục vụ công nhân nhập cư (ví dụ bán quà sáng, đồ ăn, tạp hóa) cũng đình trệ theo. Các công nhân làm cho một công ty chuyên cung cấp bữa ăn cho công nhân trong KCN cho biết số lao động trong công ty này đã giảm 30% kể từ cuối năm 2008. 

Một số dự kiến cho kế hoạch khảo sát nhanh tiếp theo: 

· Do hạn chế về thời gian của vòng khảo sát nhanh này, nhóm nghiên cứu chưa tìm hiểu được tác động đối với người lao động quay trở về quê và gia đình của họ, mà đây lại là một chủ đề rất quan trọng của tác động xã hội trước mắt của khủng hoảng kinh tế. Khảo sát nhanh tại 3 khu vực ở Hà nội đều cho thấy tầm quan trọng của mối liên kết nông thôn và thành thị, và sự liên kết chặt chẽ của thị trường lao động vùng thành thị/ngoại ô và đời sống vùng nông thôn.  Trong khi việc tiến hành một chuỗi nghiên cứu tác động theo thời gian là cần thiết nhưng có thể mất thời gian để thực hiện, cần tiếp tục tiến hành một nghiên cứu nhanh, kịp thời, nhằm đưa ra nhanh một bức tranh đầy đủ hơn về tác động ban đầu và đóng góp thông tin kịp thời làm đầu vào cho việc xây dựng chính sách của Chính phủ.  Có thể bao gồm: một khảo sát nhanh, định tính tương tự cho khu vực quanh T.P HCM; nghiên cứu tiếp theo một số tỉnh có nhiều người lao động di cư trở về quê (ví dụ Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Vĩnh Phúc)

· Tác động giới khác nhau của khủng hoảng kinh tế chưa được nghiên cứu đầy đủ và cần làm rõ hơn trong các nghiên cứu tiếp theo. Ví dụ, liệu những lao động nữ tại các khu công nghiệp mất việc có thể chuyển sang làm những công việc được tạo ra nhờ gói kích cầu của Chính phủ không và các chính sách cần được thiết kế thế nào để tạo nhiều việc làm nhất cho nhóm lao động nữ này
· Đợt khảo sát được tiến hành ngay sau Tết là thời gian người lao động tự do lên thành phố tìm việc chưa nhiều vì nhu cầu công việc thường giảm vào sau Tết. Tương tự, các đơn hàng ở làng nghề thường cũng giảm sau Tết (sau thời gian cao điểm vào cuối năm và trước Tết). Cách tiếp cận khảo sát lặp lại theo thời gian cần được sử dụng để tìm hiểu tác động tiếp theo trong thời gian tới. 
· Đợt khảo sát nhanh này chưa thấy dấu hiệu cụ thể nào của hậu quả xã hội của cuộc khủng hoảng kinh tế, ví dụ như việc gia tăng tội phạm, bao lực, bất ổn, căng thẳng giữa người nhập cư và cư dân tại chỗ…; ngoại trừ có ý kiến của cả công nhân nhập cư và cư dân bản xứ về một số hiện tượng (trộm cắp, cướp giật) tại nơi công nhân thuê phòng trọ ở các làng xung quanh KCN Thăng Long. 
· Rất khó để thu xếp phỏng vấn lãnh đạo các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong khu công nghiệp, vì họ đang bận giải quyết những vấn đề riêng của mình, và có lẽ họ ngại “giảm danh tiếng” khi nói chuyện về các khó khăn và các vấn đề của công nhân của họ. Đây là điểm có thể rút kinh nghiệm cho việc khảo sát doanh nghiệp khu vực phía Nam.
� Nhóm nghiên cứu gồm: anh Hoàng Xuân Thành (công ty tư vấn Trường Xuân) – trưởng nhóm; anh Nguyễn Tam Giang (tư vấn), chị Nguyễn Thị Thu Phương (CAF-VASS), anh Nguyễn Ngọc Anh (DEPOCEN) và chị Đinh Thị Thu Phương (Trường Xuân). Một số cán bộ của CAF(VASS), Oxfam GB, WB và Trường Xuân tham gia một phần khảo sát.
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